
TỔNG HỢP THÔNG TIN LỊCH THI CÁC NGÀNH ĐẶC ĐỊNH 

Ngành Lệ phí Lịch đk dự kiến Lịch thi dự kiến Số người link 

Xây dựng: thi công đường hầm  2 sen (thu tại điểm thi) 28/10 ~ 2h 11/11 ~9h 4/12  30 XD 

Công nghiệp đóng tàu và hàng hải (Hàn, Hoàn 

thiện sản phẩm, Sơn, Gia công cơ khí, Thợ sắt 

thép, Lắp ráp thiết bị điện) 

Tùy ngành thi Chưa có lịch thi mới 
Tùy ngành 

thi 
CN Đóng tàu 

Ngư nghiệp 

 (hiện chỉ tổ chức ở Philippin) 
1,700PHP Đang diễn ra Lịch 

Tùy ngày 

thi 
Ngư Nghiệp 

Hàng không Chưa có lịch thi mới 

Lưu trú (khách sạn) 
Hiện nay 3.5sen  

(thanh toán khi mail báo) 
13h 7/01~12h 

20/01 

9,10,11,12,14,15,

16,17,20,27/02 
Tổng 1.200 KS 

Nông nghiệp 
8 sen  

(thanh toán liền) 
Đang diễn ra Lịch 

Tùy ngày 

thi 
NN 

Chế biến thực phẩm 
8 sen 

(thanh toán khi mail báo) 
Đợt 1: 9~14/12 

Đợt 2: 19~21/12 
18~26/01 

Tùy ngày 

thi 
CBTT 

Nhà hàng 
7 sen  

(thanh toán khi mail báo) 
Đợt 1: 9~14/12 

Đợt 2: 19~21/12 
18~27/01 

Tùy ngày 

thi 
NH 

Bảo dưỡng ô tô 
4.3 sen  

(thanh toán liền) 
Đang diễn ra Lịch 

Tùy ngày 

thi 
BDOT 

Hộ lý 
1 sen  

(thanh toán liền) 
Đang diễn ra Lịch 

Tùy ngày 

thi 
HLy 

Vệ sinh toàn nhà Hiện nay 1.1 sen 
Đk lần 2: 

10h~17h 1/10 
Lịch Tổng 300 VSTN 

Công nghiệp vật liệu 

1 ngành 2 sen  
(thanh toán khi mail báo) 

Hết hạn 9/10 25/10(18 ngành) 
60 đv 18 

ngành  
CN-D 

Sản xuất máy móc công nghiệp 

18/12/2020 15/01+ 21/1 (hàn) 40 đv hàn CN-D 
Công nghiệp liên quan đến điện và điện tử 
BẢNG KÝ HIỆU CẦN NHỚ 

Màu Ý nghĩa Cách nhớ 

 Chưa tổ chức lần nào Trang giấy trắng 

 Đang đăng ký Đèn xanh thẳng tiến 

 Đang đăng ký nhưng sắp hết hạn Chạy nhanh kẻo sắp sang đèn đỏ giờ 

 Vừa hết hạn đăng ký nhưng sắp có lịch Màu xanh hy vọng 

 Đã  hết hạn không có động tĩnh Màu đỏ cấm vận 

Cập nhật ngày 14/12/2020 bởi Hải Triều 
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http://ac.prometric-jp.com/testlist/nc/index.html
https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu
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